
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 112 Lý Thái Tổ , Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

13/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THANH PHONG 

4101594036

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

2. Khai thác và thu gom than cứng 0510

3. Khai thác và thu gom than non 0520

4. Khai thác dầu thô 0610

5. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

6. Khai thác quặng sắt 0710

7. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

8. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

9. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

10. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

11. Khai thác và thu gom than bùn 0892

12. Khai thác muối 0893

13. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thăm dò khoáng sản, thi công công trình thăm 
dò khoáng sản, giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản. 
Điều tra cơ bản địa chất khoáng sản, đánh giá khoáng sản. 
Nghiên cứu khả thi, lập dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ, 
khoáng sản, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, lập phương 
án cải tạo, phục hồi môi trường. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình khai thác mỏ. Tư vấn đóng cửa mỏ. Tư vấn 
khoan và khai thác nước dưới đất. Hoạt động đo đạc và bản đồ.

7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THANH 
PHONG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TV&ĐT THANH PHONG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0819702999
Email:

Fax:
Website:
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17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

18. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

20. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Cơ sở lưu trú khác 5590

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

28. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng công trình điện 4221

33. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

34. Xây dựng công trình công ích khác 4229

35. Xây dựng công trình thủy 4291

36. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

37. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

38. Phá dỡ 4311

39. Chuẩn bị mặt bằng 4312

40. Lắp đặt hệ thống điện 4321

41. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

42. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

43. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

44. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

45. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

46. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

47. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

48. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211
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10.000.000.000 VNĐ

49. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, Bán buôn thủy 
sản, Bán buôn rau, quả, Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm 
sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột, Bán buôn thực phẩm khác. 

4632

50. Bán buôn đồ uống 4633

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       184200981
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TẤT PHONG Nam

05/12/1995 Kinh Việt Nam

19/06/2012 Hà Tĩnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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